
STT Tên viết tắt Tên CTCK KQHĐKD BCĐKT BC LCTT TM Ghi chú

1 ABS CTCP Chứng khoán An Bình 16-07-20 16-07-20 16-07-20 16-07-20

2 ACBS Cty TNHH Chứng khoán ACB 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

3 AGRISECO Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

4 AIS CTCP Chứng khoán AIS 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

5 APG Công ty Cổ phần Chứng khoán APG 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

6 APSC CTCP Chứng khoán Alpha 14-07-20 14-07-20 14-07-20 14-07-20

7 ASEAN SECURITIES CTCP Chứng khoán ASEAN 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

8 BMSC CTCP Chứng khoán Bảo Minh 14-07-20 14-07-20 14-07-20 14-07-20

9 BSI CTCP Chứng khoán Beta 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

10 BVSC CTCP Chứng khoán Bảo Việt 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

11 BVSC CTCP Chứng khoán Bảo Việt 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

12 CVS Công ty Cổ phần Chứng khoán CV 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

13 DAS Cty TNHH Một Thành Viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

14 DNSC CTCP Chứng khoán Đà Nẵng 16-07-20 16-07-20 16-07-20 16-07-20

15 DNSE CTCP Chứng khoán Đại Nam 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

16 DVSC CTCP Chứng khoán Đại Việt 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

17 ECC CTCP Chứng khoán Eurocapital 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

18 EVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

19 FNS Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

20 GMC CTCP Chứng khoán Globalmind Capital 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

21 HASECO CTCP Chứng khoán Hải Phòng 15-07-20 15-07-20 15-07-20 15-07-20

22 HDBS Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

23 HSC CTCP Chứng khoán TP.HCM 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

24 IBSC CTCP Chứng khoán IB 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

25 IRS CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

26 IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

27 JSI CTCP Chứng khoán Nhật Bản 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

28 KBSV CTCP Chứng khoán KB Việt Nam 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

29 KIS CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 15-07-20 15-07-20 15-07-20 15-07-20

30 MAS Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset ( Việt Nam) 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

31 MBKE Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

32 MBS CTCP Chứng khoán MB 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

33 MSG CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

34 NHSV Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

35 NSI CTCP Chứng khoán Quốc Gia 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

36 NVS CTCP Chứng khoán NAVIBANK 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

37 PHS CTCP Chứng khoán Phú Hưng 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

38 PINETREE SECURITIES CTCP Chứng khoán Pinetree 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

39 PSI CTCP Chứng khoán Dầu Khí 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

40 RHB CTCP TNHH Chứng khoán  RHB Việt Nam 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20
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41 SBSI CTCP Chứng khoán Stanley Brothers 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

42 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

43 SJCS CTCP Chứng khoán SJC 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

44 TCBS Cty TNHH Chứng khoán Kỹ thương 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

45 TCSC CTCP Chứng khoán Thành Công 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

46 TVSI CTCP Chứng khoán Tân Việt 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

47 VCSC CTCP Chứng khoán Bản Việt 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

48 VDSC CTCP Chứng khoán Rồng Việt 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

49 VFS CTCP Chứng khoán Nhất Việt 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

50 VISecurities CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 17-07-20 17-07-20 17-07-20 17-07-20

51 VPS CTCP Chứng khoán VPS 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

52 VSC CTCP Chứng khoán Việt 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

53 VTSS CTCP Chứng khoán Việt Tín 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20

54 YSVN Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam 20-07-20 20-07-20 20-07-20 20-07-20


